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Khoa/Viện: Khoa Kế toán - Tài chính
Bộ môn: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:						
· Tiếng Việt: Thanh toán quốc tế
· Tiếng Anh: International Settlement				
Mã học phần: FIB320	Số tín chỉ: 2 (30LT)		
Đào tạo trình độ:	Đại học
Chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng
Học phần tiên quyết: Thuế
2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần cung cấp các vấn đề lý luận cơ bản về thị trường hối đoái, nghiệp vụ kinh doanh hối đoái (Giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn, kinh doanh chênh lệch tỷ giá), các khái niệm cơ bản trong thanh toán quốc tế như các phương tiện thanh toán quốc tế (hối phiếu, séc, thẻ ngân hàng), phương thức thanh toán quốc tế (phương thức chuyển tiền trả ngay, trả trước, trả sau hay phương thức thanh toán kèm chứng từ, thanh toán nhờ thu, tín dụng chứng từ, bao thanh toán...). Ngoài ra, học phần sẽ cung cấp kiến thức tổng quan về bộ chứng từ hoàn chỉnh trong thanh toán quốc tế bao gồm những gì, các quy tắc, thông lệ quốc tế nào chi phối, điều tiết hoạt động tín dụng quốc tế
3. Mục tiêu: 
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các khái niệm và nghiệp vụ liên quan đến thanh toán quốc tế. Sau khi học xong học phần này người học có những kiến thức nền tảng về lĩnh vực này để tiếp tục cho việc nghiên cứu và học tập các kiến thức chuyên sâu thuộc chuyên ngành tài chính – ngân hàng – kinh doanh xuất nhập khẩu – quản trị kinh doanh, có khả năng công tác tại các ngân hàng thương mại, các công ty xuất nhập khẩu hiện nay và có khả năng hiểu, đánh giá, lựa chọn các sản phẩm - dịch vụ một cách chủ động.
4. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Nắm được các quy định quốc tế và quy định của Việt Nam trong thanh toán quốc tế;
b. Nắm được nội dung và cách lập các chứng từ trong thanh toán quốc tế như séc, thẻ, hối phiếu;
c. Biết cách lập và kiểm tra các chứng từ xuất nhập khẩu;
d. Nắm vững các bước quy trình thực hiện giao dịch xử lý hồ sơ thanh toán quốc tế như soạn được một đơn yêu cầu mở thư tín dụng, đọc được nội dung thư tín dụng và tiến hành thực hiện giao dịch xử lý hồ sơ thanh toán;
e. Vận dụng lựa chọn được phương thức thanh toán quốc tế phù hợp trong giao dịch ngoại thương.
5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT:
	Chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)
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	2
	3
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	6
	7
	8
	9
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	X
	X
	X
	X
	
	X

	b
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X

	c
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X

	d
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X

	e
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X


6. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt CLOs
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1
1.2
1.3
	Thị trường hối đoái
Thị trường ngoại hối
Tỷ giá hối đoái
Giao dịch hối đoái giao ngay
	a
	5
	

	2
2.1
2.2
2.3
	Các phương tiện thanh toán quốc tế
Hối phiếu
Séc 
Thẻ ngân hàng
	a, b
	3
	2

	3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
	Chứng từ thương mại trong TTQT
Hóa đơn thương mại 
Chứng từ vận tải 
Chứng từ bảo hiểm 
Phiếu đóng gói 
Giấy chứng nhận số lượng/chất lượng 
Giấy chứng nhận kiểm định
	a, c
	2
	3

	4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
	Các phương thức thanh toán quốc tế
Phương thức chuyển tiền
Phương thức thanh toán CAD/COD
Phương thức ứng trước, ghi sổ
Phương thức nhờ thu
Phương thức tín dụng chứng từ
Bao thanh toán
	a, b, c, d, e
	5
	10


7. Phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá để đạt Chuẩn đầu ra HP
	STT
	Phương pháp dạy học
	Áp dụng cho 
chủ đề
	Nhằm đạt CLOs

	1
	Thuyết giảng/Bài tập  và Thảo luận
	1, 2
	a, b 

	2
	Thuyết giảng/Bài tập/Thảo luận/ Thực hành
	2, 3, 4
	a, b, c, d, e 


8. Đánh giá kết quả học tập:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình: tự luận, vấn đáp, thực hành
	a, b, c, d, e
	50

	3
	Thi cuối kỳ: tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm
	a, b, c, d, e
	50


9. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Bộ môn Tài chính ngân hàng
	Bài giảng Thanh toán quốc tế
	2022
	Nội bộ
	Website  Elearning
	X
	

	2
	VietVictory
	Bài giảng Nghiệp vụ thanh toán quốc tế
	2021
	
	Elearning
	X
	

	3
	Nguyễn Văn Tiến
	Giáo trình Thanh toán quốc tế
	2007
	Thống kê
	Thư viện
	X
	

	4
	Trần Hoàng Ngân
	Thanh toán quốc tế
	2001
	Thống kê
	Thư viện
	X
	

	5
	Trầm Thị Xuân Hương
	Thanh toán quốc tế
	2006
	Thống kê
	Thư viện
	
	X

	6
	Nguyễn Minh Kiều
	Bài tập và bài bài giải thanh toán quốc tế
	2006
	Thống kê
	Thư viện
	
	X

	7
	Nguyễn Trần Phúc
	Thị trường ngoại hối và các giao dịch ngoại hối
	2009
	Phương Đông
	Nhà sách
	
	X

	8
	Đinh Xuân Trình & Đặng Thị Nhàn
	Giáo trình thanh toán quốc tế
	2011
	Khoa học & Kỹ thuật – Đại học ngoại thương
	Nhà sách
	
	X


Ngày cập nhật: 18/08/2024
		NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
		

		Chu Thị Lệ Dung
	TRƯỞNG KHOA/VIỆN	TRƯỞNG BỘ MÔN
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